BÀI TẬP : ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC
Câu 1 Phát biểu nào sau đây luôn đúng về anđehit: Anđehit là hợp chất hữu cơ:  
A. Chỉ có tính khử
   



B. Chỉ có tính oxi hóa

C. Không có tính oxi hóa và không có tính khử .
D. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Câu 2: Không thể điều chế trực tiếp axetanđehit từ: 
A. Vinyl axetat 


B. Etilen 

C. Etanol 

D. Etan
Câu 3. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức: 
A. (-COOH). 
    

B. (-NH2).

C. (-CHO). 


D. (-OH).
Câu 4. Công thức của ankanal là 
A. CnH2n+1O (n≥1)   

B. CnH2n +1 CHO (n≥0)  C. CnH2n+1O (n≥2)    
D. CnH2n+2O2 (n≥1)
Câu 4: Chất nào sau đây khả năng phản ứng tráng gương?

A.axit fomic.
B.axit panmitic
C.axit axetic.
D.axit acrylic.
Câu 6. Fomon còn gọi là fomalin có được khi:      


A. Cho anđehit fomic hoà tan vào ancol etylic để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
      


B. Cho anđehit fomic tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%

C. Hoá lỏng anđehit fomic





D. Cho anđehit fomic hòa tan vào ancol metylic.
Câu 7. Axit stearic có công thức phân tử nào sau đây?

A. C17H35COOH.

B. C17H33COOH.
C. C15H31COOH.

D. C17H31COOH.

Câu 8. Chất nào sau đây có đồng phân cis–trans?

A. 2–metylbut–1–en.

B. Axit oleic.

C. But–2–in.


D. Axit panmitic.

Câu 9. C3H6O2 có tất cả bao nhiêu đồng phân axit mạch hở?

A. 1.



B. 2.


C. 3.



D. 4.

Câu 10. Axit fomic có phản ứng tráng gương vì trong phân tử có

A. nhóm cacbonyl.

B. nhóm cacboxyl.
C. nhóm anđehit.

D. nhóm hiđroxyl.

Câu 11. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. axit acrylic.


B. axit axetic.

C. Axit oleic.


D. axit metacrylic.

Câu 12. Axit acrylic (CH2 = CH- COOH ) không tham gia phản ứng với  

A.Na2CO3    


B. dung dịch brom  

C.NaNO3    


D. H2/xt  

HIỂU

Câu 13.  C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là  :  

A. 2       


B. 3         

C. 4       
 

D. 5

Câu 14 Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là 

A. 3- Etyl butanal  

B. 3-Metyl pentanal 
C. 3-Metyl butan-1-al 

D. 3-metyl butanal 

Câu 15. Ancol nào sau đây đã dùng để điều chế propanal( andehit propionic)

A. propylic


B. butylic

C. etylic


D. i-propylic
 

Câu 16. Chất phản ứng với dd AgNO3/NH3,to tạo ra Ag là  

A.ancol etylic.    

B. axit axetic.  
C. anđehit axetic.    

D. glixerol.
Câu 17 Công thức đơn giản nhất của một anđehit no là C2H3O. Tên của X là:

A. Propanđial


B. Etanđial

C. Butanal


D. Butanđial.

Câu 18.Khi cho anđehit no, đơn chức phản ứng với H2 (dư) có xúc tác Ni, đun nóng thu được

 A. ancol no, đơn chức, bậc 2.                                    B. axit cacboxylic no, đơn chức.

 C. ancol no, đơn chức, bậc 1.                                    D. ancol no, đơn chức, bậc 3.

Câu 19. Axit acrylic phản ứng được với số chất trong dãy các chất NaOH, CaCO3, NaNO3, nước Br2, C2H5OH, Cu, Cu(OH)2 là:

A. 4                             

B. 5                         
C. 6                                
D. 3

Câu 20. Ba chất hữu cơ A, B, C có cùng nhóm định chức, có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Tên các chất A, B, C lần lượt là

A. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic.

B. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat.

C. axit fomic, axit acrylic, axit propionic.

D. axit fomic, axit axetic, axit acrylic.

Câu 21. So sánh nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). Kết quả nào đúng?

A. (1) < (2) < (3) < (4).



B. (3) < (1) < (2) < (4).
C. (2) < (4) < (1) < (3).



D. (4) < (2) < (1) < (3).
VẬN DỤNG

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit  

A. No, đơn chức.




B. Không no có hai nối đôi, đơn chức.    

C. Không no, có một nối đôi, đơn chức.

D. No, hai chức.
Câu 23: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp bằng một p/ứng tạo ra anđehit axetic là 
A. CH3COOH, C2H2, C2H4.



B. C2H5OH, C2H4, C2H2.

C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
   

D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

Câu 24: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch sau: fomalin, glixerol, axeton và benzen? Thứ tự thực hiện đúng là:

(1) Nhỏ từ từ mỗi loại vào kết tủa Cu(OH)2
(2) Dùng dung dịch Br2 trong môi trường CH3COOH

(3) Nhỏ từ từ đến dư lượng NaOH vào

(4) Đun nóng hỗn hợp

A. (1)((3)((4)((2)




B. (2)((1)((4)((3)

C. (1)((2)((3)((4)




D. (1)((3)((2)((4)

Câu 25. Axit acrylic tham gia phản ứng được với:  1) rượu;  2) oxit kim loại;  3) kiềm;  4) dung dịch AgNO3 tan trong dd  NH3; 5) nước brom;  6) Cu(OH)2.    7) dung dịch HBr  ; 8) H2 (Ni, to).

Chọn nhóm hóa chát đúng nhất?

A. 1, 2, 4, 5, 6


B. 1, 3, 5, 7

C.  2, 4, 6, 8

D. 1, 2, 3, 5, 6, 8.

Câu 26. 3,15 gam một hh gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dd chứa 3,2 gam Br2. Để  trung hoà hoàn toàn 3,15 gam cũng hh trên cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng từng axit trong hh lần lượt là:

A. 25,00%; 25,00% và 50,00%                              B. 19,04%; 35,24% và 45,72%

C. 19,05%; 45,71% và 35,24%                              D. 45,71%; 35,25% và 19,04%
Câu 27: Một hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đơn chức A, B (chỉ chứa chức axit và đồng đẳng kế tiếp). Chia X ra làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 trung hòa 0,5 lít dung dịch NaOH 1M; phần 2 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH4OH dư cho ra 43,2 gam Ag kết tủa. Xác định CTCT và khối lượng của A, B trong hỗn hợp X. Cho Ag = 108.

A.  9,2 gam HCOOH ;        18 gam CH3(COOH

B.  18 gam CH3COOH ;     44,4 gam C2H5(COOH

C.  18,4 gam HCOOH ;      36 gam CH3(COOH

D.  36 gam CH3(COOH ;   44,4 gam C​2H5(COOH.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức mạch hở bậc 1 , thu được 3,96 g nước. Nếu oxi hoá 0,1 mol hỗn hợp trên bằng O2 ( xúc tác Cu nung nóng, H=100%) thu được hỗn hợp gồm 2 andehit. Cho toàn bộ Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư, phản ứng hoàn toàn thu được m (g) Ag . Xác định m
A. 21,6g <m< 43,2g 

B. m = 43,2g 


C. m =21,6g 


D. 27g m< 43,2g
Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp rắn khan. Công thức của X là

A. CH3–COOH.

B. HCOOH.


C. C3H7–COOH.

D. C2H5–COOH.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm một anđehit (không no, đơn chức, mạch hở) và hai axit đơn chức, liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần dùng 0,95 mol O2, thu được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cũng a gam X pứ vừa đủ với 200 ml dd NaOH 2M. Nếu cho a gam X tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 dư thì thu được khối lượng kết tủa là

A. 129,6 gam.


B. 108 gam.


C. 43,2 gam.


D. 146,8 gam.

